
       CÁC XÃ VÙNG CAO  

       ĐƯỢC HƯỞNG TRỢ CẤP XÃ HỘI 

 

1. Huyện Minh Long: 

Thanh An, Long Mai, Long Hiệp, Long Môn, Long Sơn. 

2. Huyện Ba Tơ: 

  Ba Vì, Ba Nam, Ba Liên, Ba Ngạc, Ba Xa, Ba Điền,  

Ba Trang, Ba Lế, Ba Bích, Ba Vinh, Ba Tiêu, Ba Khâm, 

Ba Tô, Ba Dinh, Ba Chùa, Ba Cung, Ba Động, Ba Thành. 

3. Huyện Trà Bồng: 

Thị trấn Trà Xuân, Trà Sơn, Trà Tân, Trà Giang,  

Trà Lâm, Trà Thanh, Trà Tây 

Trà Phong, Trà Xinh, Hương Trà 

Trà Thủy, Trà Hiệp, Trà Bùi, Sơn Trà 

4. Huyện Sơn Hà: 

  Sơn Nham, Sơn Cao, Sơn Linh, Sơn Thủy, Sơn Kỳ, Sơn Ba,  

Sơn Thượng, Sơn Bao, Thị trấn Di Lăng, Sơn Trung, Sơn Hải. 

5. Huyện Sơn Tây: gồm tất cả các xã. 

 

 

 



DANH SÁCH THÔN ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN 

THUỘC VÙNG DÂN TỘC THIỂU SỐ VÀ MIỀN NÚI  

TỈNH QUẢNG NGÃI  

GIAI ĐOẠN 2021 - 2025 

(Kèm theo Quyết định số 612/QĐ-UBDT ngày 16/9/2021 

của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc) 

 

Ghi chú:   

 

- Thôn, xã  đặc  biệt  khó  khăn:  ký hiệu  III 
 
 
- Thôn, xã còn khó khăn:  ký hiệu  II 
 
 
- Thôn, xã  bước đầu phát triển:  ký hiệu  I 

 



Tổng cộng 241

Xã có thôn vùng DTTS&MN 2

Xã khu vực I 1

Xã khu vực II 3

Xã khu vực III 235

I Huyện Ba Tơ

1 Thị trấn Ba Tơ II

TDP Kon Dung

TDP Uy Năng
2 Xã Ba Vì II

Thôn Nước Xuyên

3 Xã Ba Lế III

Thôn Vả Lế

Thôn Đồng Lâu

Thôn Gòi Lế

Thôn Làng Tốt

4 Xã Ba Ngạc III

Thôn Ba Lăng

Thôn K'rên

Thôn Nước Lầy

5 Xã Ba Tiêu III

Thôn Làng Trui

Thôn K Rầy

Thôn Mang Biều

Thôn Nước Tỉa

6 Xã Ba Xa III

Thôn Gòi Hrê 

Thôn Mang Krá

Thôn Nước Như

Thôn Ba Ha

Thôn Nước Chạch

Thôn Mang Mu

DANH SÁCH THÔN ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN 
THUỘC VÙNG DÂN TỘC THIỂU SỐ VÀ MIỀN NÚI TỈNH QUẢNG NGÃI

GIAI ĐOẠN 2021 - 2025
(Kèm theo Quyết định số                /QĐ-UBDT  ngày         tháng         năm 2021

của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc)

Số thôn ĐBKKTT Tên huyện, xã, thôn

612 16 9



2

Số thôn ĐBKKTT Tên huyện, xã, thôn

Thôn Nước Lăng

7 Xã Ba Tô III

Thôn Làng Xi 1

Thôn Làng Mạ

Thôn Mang Lùng 1

Thôn Mang Lùng 2

Thôn Trà Nô

Thôn Làng Xi 2 

Thôn Mô Lang

8 Xã Ba Dinh III

Thôn Kà La

Thôn Kách Lang

Thôn Nước Lang

Thôn Đồng Dinh

9 Xã Ba Giang III

Thôn Nước Lô

Thôn Ba  Nhà

Thôn Gò Khôn

10 Xã Ba Nam III

Thôn Làng Dút 

Thôn Làng Vờ

Thôn Xà Râu

11 Xã Ba Bích III

Thôn Làng Mâm

Thôn Con Rã

12 Xã Ba Thành III

Thôn Huy Ba 1

Thôn Huy Ba 2

Thôn Trường An - Hóc Kè

13 Xã Ba Vinh III

Thôn Nước Nẻ

Thôn Ba Sơn

Thôn Ba Lang

Thôn Cao Muôn

Thôn Nước Y

Thôn Hóc Đô

Thôn Nước Lui



3

Số thôn ĐBKKTT Tên huyện, xã, thôn

Thôn Làng Huy

14 Xã Ba Điền III

Thôn Hy Long

Thôn Gò Nghênh

Thôn Làng Rêu

Thôn Làng Tương

15 Xã Ba Trang III

Thôn Bùi Hui

Thôn Kon Riêng

Thôn Nước Đang

16 Xã Ba Khâm III

Thôn Đồng Răm

Thôn Vẩy Ốc

Thôn Nước Giáp

17 Xã Ba Liên III

Thôn Đá Chát

Thôn Hương Chiên

II Huyện Minh Long
1 Xã Long Mai III

Thôn Trung Thượng 

Thôn Mai Lãnh Hạ 

Thôn Mai Lãnh Hữu 

Thôn Long Thượng 

Thôn Dư Hữu 

Thôn Kỳ Hát

2 Xã Long Môn III

Thôn Làng Trê

Thôn Làng Giữa

Thôn Cà Xen

Thôn Làng Ren

3 Xã Thanh An III

Thôn Đồng Vang

Thôn Gò Nhiêu 

Thôn An Phương 

Thôn Thượng Đố 

Thôn Đồng Cần

Thôn  An Thanh 



4

Số thôn ĐBKKTT Tên huyện, xã, thôn

4 Xã Long Hiệp III

Thôn Hà Xuyên 

Thôn Hà Liệt 

Thôn Hà Bôi

III Huyện Sơn Hà
1 Thị trấn Di Lăng I

TDP Nước Nia

2 Xã Sơn Nham III

Thôn Bầu Sơn
Thôn Cận Sơn

Thôn Chàm Rao

Thôn Xà Nay

Thôn Xà Riêng

3 Xã Sơn Cao III

Thôn Xà Ây

Thôn Làng Gung

Thôn Làng Mon

Thôn Đồng Sạ

Thôn Làng Trăng

Thôn Làng Trá

4 Xã Sơn Linh III

Thôn Ka La

Thôn Đồng A

Thôn Bồ Nung

Thôn Làng Ghè

Thôn Gò Da

Thôn Làng Xinh

5 Xã Sơn Giang III

Thôn Làng Rê

Thôn Tà Đinh

Thôn Đồng Giang

Thôn Làng Rí

Thôn Làng Lùng

6 Xã Sơn Hải III

Thôn Tà Pía

Thôn Gò Sim

Thôn Tà Mát



5

Số thôn ĐBKKTT Tên huyện, xã, thôn

Thôn Làng Lành

Thôn Làng Trăng

7 Xã Sơn Thủy III

Thôn Tà Bi

Thôn Tà Bần

Thôn Tà Cơm

Thôn Giá Gối

8 Xã Sơn Kỳ III

Thôn Làng Trăng

Thôn Bồ Nung

Thôn Nước Lác

Thôn Tà Bấc

Thôn Mô Níc

9 Xã Sơn Ba III

Thôn Làng Già

Thôn Mò O

Thôn Làng Ranh

Thôn Làng Bung

Thôn Kà Khu

Thôn Di Hoăng

Thôn Gò Da

10 Xã Sơn Bao III

Thôn Nước Bao

Thôn Mang Nà

Thôn Nước Rinh

Thôn Nước Tang

Thôn Làng Mùng

11 Xã Sơn Thượng III

Thôn Nước Tăm

Thôn Làng Vố

Thôn Tà Pa

Thôn Bờ Reo

12 Xã Sơn Trung III

Thôn Gia Ry

Thôn Làng Đèo

Thôn Làng Rin

Thôn Làng Nà



6

Số thôn ĐBKKTT Tên huyện, xã, thôn

Thôn Tà Màu

Thôn Gò Rộc

IV Huyện Sơn Tây
1 Xã Sơn Dung III

Thôn Gò Lã

Thôn Đăk Trên

Thôn Đăk Lang

Thôn Huy Măng

2 Xã Sơn Long III

Thôn Ra Manh

Thôn Mang Hin

Thôn Tà Vay

Thôn Ra Pân

3 Xã Sơn Mùa III

Thôn Nước Min

Thôn Huy Em

Thôn Huy Ra Long

Thôn Tu La

4 Xã Sơn Liên III

Thôn Nước Vương

Thôn Tang Tong

Thôn Đắk Doa

5 Xã Sơn Bua III

Thôn Mang Tà Bể

Thôn Mang He

Thôn Nước Tang

6 Xã Sơn Tân III

Thôn Đăk Be

Thôn Ra Nhua

Thôn Tà Dô

7 Xã Sơn Màu III

Thôn Hà Lên

Thôn Tà Vinh

Thôn Đắk Pao

Thôn Đắk Panh

8 Xã Sơn Tinh III

Thôn Nước Kỉa
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Số thôn ĐBKKTT Tên huyện, xã, thôn

Thôn Xà Ruông

Thôn Bà He

Thôn Ka Năng

Thôn Ra Tân

9 Xã Sơn Lập III

Thôn Mang Trẫy

Thôn Tà Ngàm

Thôn Mang Rễ

V Huyện Trà Bồng

1 Xã Trà Thủy III

Thôn 1

Thôn 2

Thôn 3

Thôn 4

Thôn 5

Thôn 6

2 Xã Trà Bùi III

Thôn Niên

Thôn Tây

Thôn Tang

Thôn Quế

Thôn Nước Nia

3 Xã Trà Hiệp III

Thôn Nguyên

Thôn Cưa

Thôn Băng

Thôn Cả

4 Xã Trà Tân III

Thôn Trường Giang

Thôn Trường Biện

Thôn Trà Ngon

Thôn Trà Ót

5 Xã Trà Giang III

Thôn 1

Thôn 2

Thôn 3

6 Xã Trà Lâm III



8

Số thôn ĐBKKTT Tên huyện, xã, thôn

Thôn Trà Lạc

Thôn Trà Xanh

Thôn Trà Khương

Thôn Trà Hoa

7 Xã Trà Sơn III

Thôn Tây

Thôn Kà Tinh

Thôn Bắc

Thôn Bắc 2

Thôn Đông

Thôn Trung 

Sơn Bàn 

Thôn Sơn Thành

8 Xã Trà Phong III

Thôn Gò Rô

Thôn Trà Niu

Thôn Trà Nga

Thôn Hà Riềng

Thôn Trà Bung

9 Xã Trà Tây III

Thôn Đam

Thôn Xanh

Thôn Vàng

Thôn Bắc Dương

Thôn Bắc Nguyên

Thôn Tây

Thôn Tre

10 Xã Hương Trà III

Thôn Trà Huynh

Thôn Trà Vân

Thôn Cà Đam

Thôn Trà Linh

Thôn Trà Lương

Thôn Trà Liên

11 Xã Trà Xinh III

Thôn Trà Ôi

Thôn Trà Veo
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Số thôn ĐBKKTT Tên huyện, xã, thôn

Thôn Trà Kem

12 Xã Trà Thanh III

Thôn Gỗ

Thôn Vuông

Thôn Cát

Thôn Môn

13 Xã Sơn Trà III

Thôn Trà Ong

Thôn Trà Xuông

Thôn Trà Bao

Thôn Hà

Thôn Sơn

Thôn Đông

VI Huyện Nghĩa Hành
2 Xã Hành Tín Tây

Trũng Kè 1

Trũng Kè 2


